
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18 Đường gom cầu thanh trì, Tổ 1, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

23/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FRESHFOOD

0109680522

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

3. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

4. Sản xuất chè 1076

5. Sản xuất cà phê 1077

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa (trừ môi giới chứng khoán, môi 
giới bảo hiểm)

4610

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
FRESHFOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FRESHFOOD MANUFACTURING AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913169058
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4722

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác, trà sữa,…;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác

4723(Chính)

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng)

4799

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán cà phê, giải khát;
- Hoạt động của xe bán rong đồ uống

5630

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM HẢI 
YẾN

Việt 
Nam

Tổ dân phố Trung 
Sơn, Thị Trấn Tiền 
Hải, Huyện Tiền Hải, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

50.000.000 10,000 152063348

2 BÙI ĐỨC 
BÌNH

Việt 
Nam

Xóm 3, Xã Hùng 
Thắng, Huyện Tiên 
Lãng, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

200.000.000 40,000 031072006323

3 TRƯƠNG 
ANH QUÂN

Việt 
Nam

516. K12, Khu đô thị 
mới Việt Hưng, 
Phường Giang Biên, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

250.000.000 50,000 C0227890

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031072006323
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 3, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 3, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI ĐỨC BÌNH Nam

26/09/1972 Kinh Việt Nam

28/08/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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